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LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 

CÔNG TY CPBĐCN VIỆT NAM 
 

 

  Dự thảo: 

LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 

 (10 đội tham dự) 
 

Lượt đi 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

1 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - XM FICO TÂY NINH 

   VIETTEL - CÀ MAU 

   ĐỒNG NAI - ĐẮK LẮK 

   NAM ĐỊNH - PHÚ YÊN 

   BÌNH PHƯỚC - BÓNG ĐÁ HUẾ 

Vòng 

2 
 

   XM FICO TÂY NINH - VIETTEL 

   CÀ MAU - TP.HỒ CHÍ MINH 

   ĐẮK LẮK - NAM ĐỊNH 

   PHÚ YÊN - BÌNH PHƯỚC 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - ĐỒNG NAI 

Vòng 

3 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - VIETTEL 

   CÀ MAU - XM FICO TÂY NINH 

   NAM ĐỊNH - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   PHÚ YÊN - ĐỒNG NAI 

   BÌNH PHƯỚC - ĐẮK LẮK 

Vòng 

4 
 

   XM FICO TÂY NINH - BÌNH PHƯỚC 

   VIETTEL - NAM ĐỊNH 

   ĐỒNG NAI - TP.HỒ CHÍ MINH 

   ĐẮK LẮK - CÀ MAU 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - PHÚ YÊN 

Vòng 

5 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - NAM ĐỊNH 

   ĐỒNG NAI - CÀ MAU 

   PHÚ YÊN - XM FICO TÂY NINH 

   BÌNH PHƯỚC - VIETTEL 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - ĐẮK LẮK 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 

(10 đội tham dự) 

Lượt đi 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

6 
 

   XM FICO TÂY NINH - ĐỒNG NAI 

   VIETTEL - PHÚ YÊN 

   CÀ MAU - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   ĐẮK LẮK - TP.HỒ CHÍ MINH 

   NAM ĐỊNH - BÌNH PHƯỚC 

Vòng 

7 
 

   XM FICO TÂY NINH - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   ĐỒNG NAI - VIETTEL 

   NAM ĐỊNH - CÀ MAU 

   PHÚ YÊN - ĐẮK LẮK 

   BÌNH PHƯỚC - TP.HỒ CHÍ MINH 

Vòng 

8 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - PHÚ YÊN 

   CÀ MAU - BÌNH PHƯỚC 

   ĐỒNG NAI - NAM ĐỊNH 

   ĐẮK LẮK - XM FICO TÂY NINH 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - VIETTEL 

Vòng 

9 
 

   XM FICO TÂY NINH - NAM ĐỊNH 

   VIETTEL - ĐẮK LẮK 

   PHÚ YÊN - CÀ MAU 

   BÌNH PHƯỚC - ĐỒNG NAI 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - TP.HỒ CHÍ MINH 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016 

 (10 đội tham dự) 
 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

10 
 

   XM FICO TÂY NINH - PHÚ YÊN 

   VIETTEL - BÌNH PHƯỚC 

   CÀ MAU - ĐỒNG NAI 

   ĐẮK LẮK - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   NAM ĐỊNH - TP.HỒ CHÍ MINH 

Vòng 

11 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - ĐẮK LẮK 

   ĐỒNG NAI - XM FICO TÂY NINH 

   PHÚ YÊN - VIETTEL 

   BÌNH PHƯỚC - NAM ĐỊNH 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - CÀ MAU 

Vòng 

12 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - BÌNH PHƯỚC 

   VIETTEL - ĐỒNG NAI 

   CÀ MAU - NAM ĐỊNH 

   ĐẮK LẮK - PHÚ YÊN 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - XM FICO TÂY NINH 

Vòng 

13 
 

   XM FICO TÂY NINH - ĐẮK LẮK 

   VIETTEL - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   NAM ĐỊNH - ĐỒNG NAI 

   PHÚ YÊN - TP.HỒ CHÍ MINH 

   BÌNH PHƯỚC - CÀ MAU 

Vòng 

14 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   CÀ MAU - PHÚ YÊN 

   ĐỒNG NAI - BÌNH PHƯỚC 

   ĐẮK LẮK - VIETTEL 

   NAM ĐỊNH - XM FICO TÂY NINH 
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LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2016  

(10 đội tham dự) 

Lượt về 
MT CLB - CLB 

Vòng Ngày Giờ Sân 

Vòng 

15 
 

   XM FICO TÂY NINH - CÀ MAU 

   VIETTEL - TP.HỒ CHÍ MINH 

   ĐỒNG NAI - PHÚ YÊN 

   ĐẮK LẮK - BÌNH PHƯỚC 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - NAM ĐỊNH 

Vòng 

16 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI 

   CÀ MAU - ĐẮK LẮK 

   NAM ĐỊNH - VIETTEL 

   PHÚ YÊN - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   BÌNH PHƯỚC - XM FICO TÂY NINH 

Vòng 

17 
 

   TP.HỒ CHÍ MINH - CÀ MAU 

   VIETTEL - XM FICO TÂY NINH 

   ĐỒNG NAI - BÓNG ĐÁ HUẾ 

   NAM ĐỊNH - ĐẮK LẮK 

   BÌNH PHƯỚC - PHÚ YÊN 

Vòng 

18 
 

   XM FICO TÂY NINH - TP.HỒ CHÍ MINH 

   CÀ MAU - VIETTEL 

   ĐẮK LẮK - ĐỒNG NAI 

   PHÚ YÊN - NAM ĐỊNH 

   BÓNG ĐÁ HUẾ - BÌNH PHƯỚC 

 

CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM 


